A: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1.( 0,5 điểm) . Số liền trước của số lớn nhất có 5 chữ số  là:
    A.10 001                     B. 9 9998                        C.  99 999                D. 9
Câu 2.( 0,5 điểm) Chu vi hình vuông có cạnh là 7 m là:
A. 49 m2                  B. 28 m2                   C. 28m                    D. 49 m
Câu 3. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 5 m, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Diện tích của hình chữ nhật đó là:
A. 50 m2                  B. 100 m                            C. 50 m                          D. 100 m2
Câu 4.Chu vi hình chữ nhật có chiều dài 40m, chiều rộng 3 m là:
A. 120 m                B. 86 m             C. 120 m2                         D. 43 m
Câu 5. Hình tứ giác có các cạnh lần lượt là: 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm. Chu vi hình đó là:
A. 28cm                B. 14cm             C. 14                D. 43 cm
Câu 6.( 0,5 điểm) Tháng nào sau đây có 30 ngày?
A. Tháng 2        B. Tháng 4          C. Tháng 10                 D. Tháng 12
Câu 7.( 0,5 điểm) Số 12 048 làm tròn đến hàng trăm ta được số:
A. 12 000               B. 12 100                   C. 12 040                          D. 12 050
Câu 8.( 0,5 điểm) Số 42 672 làm tròn đến hàng nghìn ta được số:
A. 42 000               B. 43 000           C. 42 700           D. 43 600
Câu 9.Bạn Nam mang hai tờ tiền có mệnh giá 10 000 đồng đi mua bút chì. Bạn mua hết 15 000. Bạn Nam còn thừa ...………đồng.
A. 10 000 đồng      B. 5 000 đồng          C. 2 000 đồng       D. 1 000 đồng
Câu 6. Số gồm 3 chục nghìn, 6 nghìn, 8 trăm, 5 chục và 2 đơn vị viết là:
A. 63 852                     B. 36 582                  C. 36 852
B.TỰ LUẬN
Bài 1.Đặt tính rồi tính
15 376 + 2638            63 128 – 24654             2 915 x 6             32872 : 4 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
13 355 – 9 324	             23 216 + 12 452		            14 77 + 2 119	   
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
11 570 x 5                 33 123 x 6                  9 999 x 9                 11 606 x 6
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Bài 2.Tìm thành phần chưa biết trong các phép tính sau:
a) 1 538 + ........................ = 6 927
b) ..................... – 3 236 = 8 462
c) 2 × ........................ = 1 846
d) 45972 : …………. = 9

Bài 3. Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ trống:
5 257 ...... 52 657                             78 382 .............. 9 991
8 712 ............. 60 995                         7 271 ........... 2 612
7 875 ...........7 890
Bài 4. Hôm qua bác Tâm thu hoạch được 13 500 kg nhãn, hôm nay thu hoạch được ít hơn hôm qua 700 kg. Hỏi cả hai ngày bác Tâm thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam nhãn?
Bài giải
................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................
……………………………………………………………………………………

Bài 5: Thực hiện các yêu cầu sau:
a) Làm tròn số 1 234 đến hàng chục ta được………………………
b) Làm tròn số 1 274 đến hàng trăm ta được………………………
c) Làm tròn số 1 834 đến hàng nghìn ta được………………………
Bài 6: Hoàn thành bảng sau:
	Viết số
	Đọc số

	31 125
	…………………………………………………………………………………………………………………………..

	67 766
	…………………………………………………………………………………………………………………………..

	…………………..
	bảy mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín.

	…………………..
	hai mươi nghìn bốn trăm năm mươi tư.



Bài 7: Số?
[image: ]
[image: ]
Bài 8. Mai mua 1 quyển truyện 23 000 đồng, 2 cái bút chì, biết mỗi cái bút chì 12 000 đồng. Mai có 99 000 đồng. Hỏi khi mua xong Mai còn lại bao nhiêu tiền?
Bài giải
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 9 : Cô Hằng mua 5 kg ngô hết 30 000 đồng.
- Mỗi ki lô gam ngô như thế là ……………… đồng.
- Bác Mai đến cửa hàng mua 7 kg ngô như thế hết số tiền là: ………………
Bài 10. Số?
[image: ] 

Bài 11. Số?
Các tháng có 30 ngày:………………………………………………………………………………..
Các tháng có 31 ngày:………………………………………………………………………………
Bài 12. Viết cá các số La Mã từ 1 đến 20:           
[bookmark: _GoBack]......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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